Trường tiểu học Minh Quang A - Kế hoạch bài dạy lớp 1C - Gv: Nguyễn Thị Thúy 

TUẦN 32:                      
  Thứ Hai ngày 22 tháng 4 năm 2024
      HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM
Tiết 94:  Sinh hoạt dưới cờ
               Tham gia buổi phát động cuộc thi vẽ về thiên nhiên 
I. Yêu cầu cần đạt:	
- HS có ý thức chấp hành đúng yêu cầu khi sinh hoạt dưới cờ. Hs có được cảm giác tự hào, yêu mếm quê hương, đất nước, biết 1 vài địa danh nổi tiếng, cảnh đẹp của quê hương mình.
- Nhận ra được vẻ đẹp của thiên nhiên và mô tả được vẻ đẹp đó bằng lời và tranh ảnh.
- HS có ý thức thể hiện sự nghiêm trang khi chào cờ.
II. Đồ dùng dạy học:
- Ghế kê thành dãy, mũ cho HS khi sinh hoạt dưới cờ.
- Hoa do HS tự cắt
III. Các hoạt động dạy học:
	Hoạt động của giáo viên
Hoạt động 1: Sinh hoạt dưới cờ:
- Nhà trường tổ chức lễ sinh hoạt dưới cờ đầu tiên của tuần mới:
+ Ổn định tổ chức.
+ Chỉnh đốn trang phục, đội ngũ
+ Đứng nghiêm trang
+ Thực hiện nghi lễ chào cờ, hát Quốc ca
+ Tuyên bố lí do, giới thiệu thành phần dự lễ chào cờ chương trình của tiết chào cờ.
+ Nhận xét và phát động các phong trào thi đua của trường.
Hoạt động 2: Tham gia buổi phát động cuộc thi vẽ về thiên nhiên.
- Gv cho hs hát bài: Quê hương tươi đẹp.
- Gv đưa hình ảnh và giới thiệu về cảnh đẹp của đất nước,quê hương.

- Nhận xét, liên hệ
 - Nhận xét giờ
	Hoạt động của học sinh



- HS xếp hàng theo lớp
- HS chỉnh đốn trang phục, đội ngũ
- HS tham gia hát





- HS hát


- Hs tham gia vẽ tranh 



                                
IV. Điều chỉnh sau bài dạy:
……………….....................................................................………………………..
…………………………….....................................................................…………..
……....…….......................................................................…………………………
----------------------------------------------------------------------
TIẾNG VIỆT
Tiết 373+374: Bài 32A: Em lớn lên rồi (tiết 1+ 2)
I. Yêu cầu cần đạt:
- Giúp HS đọc đúng và đọc trơn từ, câu, đoạn trong bài Bộ áo của mèo mướp. Kết hợp đọc chữ và xem tranh để hiểu nội dung câu chuyện, nhận xét được hành động, suy nghĩ của  nhân vật trong  câu chuyện và rút ra được bài học từ câu chuyện.
- Viết đúng những từ mở đầu bằng r/d; s/x. Nghe – viết đúng một đoạn văn
 - Nói được một số điều về con vật nuôi trong nhà mình yêu thích. Học sinh luôn yêu quý con vật nuôi.
II. Đồ dùng dạy học:
· Hai bộ tranh phóng to. Bộ thẻ từ tổ chức trò chơi chính tả
· Vở bài tập TV tập 2
III. Các hoạt động dạy học:
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	Tiết 1:
1. Khởi động:
HĐ1: Nghe nói
- Cả lớp nghe GV yêu cầu: Từng cặp kể cho nhau về những việc mà em đã làm giúp đỡ gia đình?
- GV nhận xét và dẫn dắt vào bài học
2. Khám phá:
HĐ2: Đọc
- Nghe đọc
- Gv treo tranh minh họa
- Cả lớp nghe GV giới thiệu về câu chuyện, cách dọc bài
- Giáo viên đọc bài chậm
- Đọc trơn
- Gv cho HS luyện đọc một số từ ngữ dễ phát âm sai
- H/D đọc câu dài.

* Hoạt động nhóm:
-Yêu cầu HS đọc theo nhóm

* Hoạt động cả lớp: Tổ chức cho các nhóm thi đọc

-Yêu cầu HS bình chọn nhóm đọc tốt


- Đọc hiểu
- Vì sao lúc đầu mèo mướp chưa được mời đến nhà mới?
- GV nhận xét chốt câu trả lời: Vì mèo mướp còn bé chưa biết bắt chuột
- Yêu cầu cặp đôi thảo luận và nói cho nhau nghe: Nếu nuôi một con mèo thì em thích luyện cho nó làm gì?
- GV nhận xét chốt.
Tiết 2
3. Thực hành luyện tập:
HĐ3: Viết
- Nghe viết đoạn văn
- Gv đọc đoạn văn
- Gv đọc HS viết bài
- GV đọc lại đoạn văn để HS soát lỗi
- Gv nhận xét bài của một số học sinh
* Trò chơi: Ai nhanh ai đúng
- GV phổ biến cách chơi, luật chơi


- GV và HS nhận xét tuyên dương 
	


- Lần lượt từng cặp lên kể cho nhau về những việc mà em đã làm giúp đỡ gia đình.




- Học sinh quan sát tranh
- Học sinh lắng nghe



- HS đọc cá nhân, 2 – 3 em đọc

- Một số em đọc câu.
- Cả lớp dọc đồng thanh

- Mỗi HS đọc một đoạn, đọc nối tiếp các đoạn cho đến hết bài

- Đọc tiếp nối 3 đoạn trong nhóm
- HS cả lớp đọc đồng thanh cả bài
- HS thi đọc tiếp nối các đoạn giữa 3 nhóm
- HS bình chọn 

- HS trả lời câu hỏi của GV



- Từng cặp HS nêu ý kiến của mình.




- HS viết  các từ  Một, buổi, khúc ra nháp
- HS viết bài vào vở
- HS soát lỗi và sửa lỗi 

- Học sinh chơi trò chơi
- Các nhóm thực hiện việc đóng vai và lên thực hiện
- HS nhận xét


IV. Điều chỉnh sau bài dạy:
……………….....................................................................………………………..
…………………………….....................................................................…………..
……....…….......................................................................…………………………  ____________________________________
TOÁN
 Tiết 94: Các ngày trong tuần
I. Yêu cầu cần đạt:
- Nhận biết được: một tuần lễ có 7 ngày, tên gọi, thứ tự các ngày.
- Thực hiện nói được lịch học, sinh hoạt trong một tuần
- Rèn luyện tính cẩn thận, nhanh nhẹn, góp phần phát triển năng lực giao tiếp, năng lực sử dụng công cụ phương tiện toán học. có ý thức tốt trong giờ học .
II. Đồ dùng dạy học:
- GV: tranh phóng to của mục khám phá, bảng phụ BT1
- HS: thời khóa biểu, tờ lịch
III. Các hoạt động dạy học:
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động:
C. Tổ chức cho học sinh thực hiện hát và  vận động theo nhạc bài hát “Cả tuần đều ngoan”
2. Khám phá:
- Tìm hiểu nội dung tranh
- GV gắn tranh và yêu cầu cả lớp cùng quan sát, thảo luận về nội dung tranh.
- GV gợi ý: 
+ Bố nói với con điều gì?

+ Con đang tự hỏi điều gì?

+ Ngày mà hai bố con đang nói chuyện là ngày thứ mấy? (gợi ý HS nhìn lịch treo tường trong tranh)
- GV đặt câu hỏi: Từ thứ hai đến chủ nhật còn mấy ngày mấy nữa? 
- Nhận xét, khen ngợi HS.
=> Muốn biết còn mấy ngày nữa đến ngày chủ nhật thì phải biết trong một tuần có các ngày nào, thứ tự các ngày đó. 
- Nhận biết một tuần có 7 ngày, các ngày trong tuần, ngày đầu tuần, ngày cuối tuần
- Yc HS kể tên các ngày trong tuần (gợi ý qua bài hát hoặc tranh trong mục KP)
- GV đặt câu hỏi và gợi ý:
+ Mỗi tuần có bao nhiêu ngày?
+ Ngày đầu tuần là ngày nào?
+ Ngày cuối tuần là ngày nao?
- Chỉnh sửa, nhận xét. 
- Cho HS đọc lại các ngày trong tuần, từ đầu tuần đến cuối tuần.
3. Luyện tập thực hành:
Bài 1
- GV gắn bảng phụ BT1
- Cho HS thực hiện cá nhân trong SHS và viết vở các ngày trong tuần.
- Mời HS đổi bài để kt chéo.
- Một số HS thực hiện trên phiếu bài tập.
- Chỉnh sửa, nhận xét. 
=> Bài tập này củng cố cho các em cách nhận biết các ngày trong tuần và thứ tự các ngày
Bài 2 
- Yêu cầu HS quan sát các hoạt động trong BT2 và cho biết:
+ Tranh vẽ hoạt động gì, xảy ra ở đâu?

+ Hoạt động đó diễn ra khi nào?



- Giáo viên gợi ý cho HS quan sát thời khóa biểu và liên hệ lịch sinh hoạt ở trường, ở nhà.
- Mời 4 - 5 HS nêu

- Nhận xét, tuyên dương
=> Qua bài tập này củng cố cho các em biết nói về lịch học tập, sinh hoạt trong tuần
4. Vận dụng trải nghiệm:
Bài 3 
*Củng cố dặn dò:
- Nhắc lại nội dung bài học
- Về nhà tập xem lịch ở nhà và hỏi gia đình thêm về các ngày trong tuần
	
- HS hát và thực hiện 




- Các cặp đôi hỏi và thảo luận
- Đại diện 2- 3 cặp trình bày
+ … Chủ nhật này cả nhà đi chơi công viên.
+ …Còn mấy ngày nữa mình được đi chơi nhỉ?
+… đang là ngày thứ hai


- … còn 6 ngày: thứ ba, thứ tư, thứ năm, thứ sáu, thứ bảy, chủ nhật.
- Nhận xét.

- Lắng nghe và theo dõi.




- HS tìm và nêu.
+… có 7 ngày
+… thứ hai
+… chủ nhật
- Thực hiện theo yêu cầu




- HS thực hiện trong vở.
- HS thực hiện, 2-3 HS nêu miệng
- Hs nhận xét.
- HS thảo luận nhóm đôi.
…hoạt động ở trường: chào cờ, sinh hoạt lớp, thể dục. Còn có các bạn chơi ở công viên.
… chào cờ sáng vào thứ 2, sinh hoạt lớp vào thứ 6, thể dục thứ…(theo TKB từng lớp). Em đi chơi ở công viện vào cuối tuần…

- HS báo cáo kết quả
- Nhận xét



-  HS thực hiện.
- Nhận xét.
- HS lắng nghe.


IV. Điều chỉnh sau bài dạy:
……………….....................................................................………………………..
…………………………….....................................................................…………..
……....…….......................................................................…………………………  ____________________________________
GIÁO DỤC THỂ CHẤT
Tiết 63: Bài 3: Hoạt động có bóng (t2)
I. Yêu cầu cần đạt
- Tự xem trước cách thực hiện Đá bóng bằng lòng bàn chân trong sách giáo khoa và quan sát động tác làm mẫu của GV. 
- Góp phần hình thành năng lực vận động cơ bản và hoạt động TDTT thông qua việc thực hiện Đá bóng bằng lòng bàn chân
- Yêu nước, nghiêm túc, tinh thần đoàn kết giúp đỡ lẫn nhau, tích cực tham gia các trò chơi vận động, hình thành thói quen tập luyện TDTT 
II. Địa điểm – phương tiện 
- Địa điểm: Sân tập
- Phương tiện: 
+ Giáo viên chuẩn bị: Trang phục thể thao, còi phục vụ trò chơi, bảng các tiêu chí và các yêu cầu cần đạt nội dung bài tập đã học. 
+ Học sinh chuẩn bị: Giày thể thao.
 III. Nội dung và phương pháp tổ chức
	Nội dung
	LV Đ
	Phương pháp tổ chức 

	
	T. gian
	S. lần
	Hoạt động GV
	Hoạt động HS

	I. Phần mở đầu
Nhận lớp






Khởi động
- Xoay các khớp cổ tay, cổ chân, vai, hông, gối,...   
- Trò chơi “mèo đuổi chuột”

II. Phần cơ bản:
* Kiến thức.
- Đá bóng bằng lòng bàn chân.
[image: Description: đá bóng bằng lòng bàn chân]
Chân trụ là chân không thuận, chân lăng là chân thuận.
[image: Description: đá bóng bằng lòng bàn chân thuận]
* Luyện tập
Tập theo tổ nhóm



- Tập luyện theo cặp đôi

- Luyện tập cá nhân

* Trò chơi “thi sút bóng vào cầu môn”






* Vận dụng: 




III. Kết thúc
*  Thả lỏng cơ toàn thân.
* Nhận xét, đánh giá chung của buổi học. 
 Hướng dẫn HS Tự ôn ở nhà.

	5 – 7’













16-18’























3-5’








4- 5’


	

 





2x8N




















4 lần 



4 lần 


1 lần 












	
Gv nhận lớp, thăm hỏi sức khỏe học sinh phổ biến nội dung, yêu cầu giờ học
- Dẫn bóng có tác dụng gì?
- Để đá bóng giỏi cần tập những gì?


- GV hướng dẫn chơi







Cho HS quan sát tranh


- GV nêu tên động tác,  cách thực hiện và làm mẫu động tác kết hợp phân tích kĩ thuật động tác.



- Yc Tổ trưởng cho các bạn luyện tập theo khu vực quy định.
- GV sửa sai

- GV cho 2 HS quay mặt vào nhau tạo thành từng cặp để tập luyện.
- GV sửa sai cho HS

- GV nêu tên trò chơi, hướng dẫn cách chơi, tổ chức chơi trò chơi cho HS. 
- Nhận xét tuyên dương và sử phạt tổ thua cuộc.
- HS tăng tốc độ dẫn bóng. 

- GV hướng dẫn
- Nhận xét kết quả, ý thức, thái độ học của hs.
- Về nhà ôn bài và chuẩn bị bài sau. 
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Đội hình nhận lớp 
                 

 - HS trả lời.












- Đội hình HS quan sát tranh
                 

- Ghi nhớ tên động tác, cách thực hiện
HS quan sát GV làm mẫu



ĐH tập luyện theo tổ

               
              
            GV        
- ĐH tập luyện theo cặp
                                            
                       





                

       
- HS tập







- HS thực hiện thả lỏng.
- ĐH kết thúc
                 




IV. Điều chỉnh sau bài dạy:
……………….....................................................................………………………..
…………………………….....................................................................…………..
……....…….......................................................................…………………………  
******************************************************************
Thứ Ba ngày 23 tháng 4 năm 2024
TIẾNG VIỆT
Tiết 375: Bài 32A: Em lớn lên rồi  (tiết 3)
I. Yêu cầu cần đạt:
- Giúp HS đọc đúng và đọc trơn từ, câu, đoạn trong bài Bộ áo của mèo mướp. Kết hợp đọc chữ và xem tranh để hiểu nội dung câu chuyện, nhận xét được hành động, suy nghĩ của  nhân vật trong  câu chuyện và rút ra được bài học từ câu chuyện.
- Viết đúng những từ mở đầu bằng r/d; s/x. Nghe – viết đúng một đoạn văn
 - Nói được một số điều về con vật nuôi trong nhà mình yêu thích. Học sinh luôn yêu quý con vật nuôi.
II. Đồ dùng dạy học:
- Gv: Hai bộ tranh phóng to. Bộ thẻ từ tổ chức trò chơi chính tả
- Hs: Vở bài tập TV tập 2
III. Các hoạt động dạy học:
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	Tiết 3
4. Vận dụng trải nghiệm:
HĐ4: Nghe nói
- Yêu cầu HS thực hiện việc đóng vai 
-Trong năm học lớp 1, em đã biết làm những việc gì?

- Giáo viên nhận xét các nhóm


- Dặn dò học sinh làm BT và thực hiện nhiệm vụ ở nhà.
	


- HS thực hiện việc đóng vai:
- Trong năm học lớp 1, em đã biết làm những việc gì?
- HS nhận xét các nhóm

- Học sinh làm BT và thực hiện nhiệm vụ ở nhà.


IV. Điều chỉnh sau bài dạy:
……………….....................................................................………………………..
…………………………….....................................................................…………..
……....…….......................................................................…………………………
_________________________________________
 TIẾNG VIỆT
Tiết 376+377: Bài 32B: Làm thế nào để khỏe mạnh (tiết 1+ 2)
I. Yêu cầu cần đạt:
- Nghe và viết đúng một đoạn văn ngắn . Viết đúng những từ có âm đầu : tr/ ch/ , dấu hỏi/ dấu ngã
- Giúp HS đọc đúng và đọc trơn từ, câu, đoạn trong bài Bữa ăn trong ngày. Hiểu được chi tiết quan trọng trong bài. Gọi tên được sự vật trong hình thể hiện nội dung bài.
- Nghe kể câu chuyện Cóc thi tài với voi và kể lại một đoạn câu chuyện
- Có ý thức tốt trong giò học .
II. Đồ dùng dạy học:
- Gv: Tranh  SGK. Bộ tranh minh họa Cóc thi tài với voi.. 
- Hs: Vở bài tập TV tập 2
III. Các hoạt động dạy học:
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	Tiết 1:
1. Khởi động:
HĐ1: Nghe nói
- Cả lớp nghe GV yêu cầu: Từng cặp nói cho nhau nghe về đồ ăn mà mình yêu thích

- Tên đồ ăn?
- Vì sao bạn thích đồ ăn đó?
- GV nhận xét và dẫn dắt vào bài học
2. Khám phá:
HĐ2: Đọc
- Nghe đọc
- Gv treo tranh minh họa 
- Cả lớp nghe GV giới thiệu về bài đọc (là một bài giới thiệu về ích lợi của các bữa ăn trong ngày)
- Giáo viên đọc bài chậm
- Đọc trơn
- Gv cho HS luyện đọc một số từ ngữ dễ phát âm sai
- H/D luyện đọc ngắt hơi ở câu dài
* Hoạt động nhóm:
- Yêu cầu HS đọc theo nhóm
* Hoạt động cả lớp: Tổ chức cho các nhóm thi đọc
- Yêu cầu HS bình chọn nhóm đọc tốt

- Đọc hiểu
- Yêu cầu các nhóm mỗi em 
- Lựa chọn đồ ăn phù hợp cho bữa trưa.
- Nói về cách ăn bữa tối.

- GV nhận xét 
* Liên hệ: Yêu cầu  từng cặp kể cho nhau nghe về các bữa ăn
- GV nhận xét và chốt kiến thức
Tiết 2:
3. Luyện tập thực hành:
HĐ3: Viết
* Nghe viết đoạn văn
- Yêu cầu HS đọc đoạn văn



- Gv đọc đoạn văn

- GV đọc lại cho HS soát lỗi



- Gv nhận xét bài của một số học sinh
* Làm BT:
- Yêu cầu HS làm bài cá nhân
	


- Lần lượt từng cặp lên nói cho nhau nghe về đồ ăn mà mình yêu thích
- Học sinh lắng nghe
- NX đánh giá bạn





- HS theo dõi




- HS đọc cá nhân, 2 – 3 em đọc


- Một số em đọc câu dài
 
- 4 em lên trình bày


- Chọn bạn trong nhóm thi đọc.
- NX đánh giá bạn
- Các nhóm trình bày.

-Từng cặp HS kể trước lớp.
- Học sinh nhận xét




- 2 em đọc đoạn văn cần viết
- HS viết  các từ Chúng, Thức, bữa
- HS nghe GV đọc để viết đoạn văn vào vở
- HS soát lỗi và sửa lỗi 
- Học sinh làm bài vào vở
- HS lên sửa bài 
- HS  viết chọn từ đúng viết vào vở


IV. Điều chỉnh sau bài dạy:
……………….....................................................................………………………..
…………………………….....................................................................…………..
……....…….......................................................................…………………………
------------------------------------------------------------------
ÂM NHẠC
Tiết 32: Học hát bài: Tổ quốc ta
(Đ/c Lâm dạy)
******************************************************************
Thứ Tư ngày 24 tháng 4 năm 2024
TIẾNG VIỆT
Tiết 378: Bài 32B : Làm thế nào để khỏe mạnh (tiết 3)
I. Yêu cầu cần đạt:
- Nghe và viết đúng một đoạn văn ngắn .Viết đúng những từ có âm đầu : tr/ ch/ , dấu hỏi / dấu ngã
- Giúp HS đọc đúng và đọc trơn từ, câu, đoạn trong bài Bữa ăn trong ngày. Hiểu được chi tiết quan trọng trong bài. Gọi tên được sự vật trong hình thể hiện nội dung bài.
- Nghe kể câu chuyện Cóc thi tài với voi và kể lại một đoạn câu chuyện
- Có ý thức tốt trong giò học .
II. Đồ dùng dạy học:
- Gv: Tranh  SGK. Bộ tranh minh họa Cóc thi tài với voi.. 
- Hs: Vở bài tập TV tập 2
III. Các hoạt động dạy học:
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	Tiết 3:
4. Vận dụng trải nghiệm:
HĐ4: Nghe nói
a.Nghe kể Cóc thi tài với voi
- Yêu cầu các nhóm quan sát tranh và trả lời câu hỏi: Mỗi bức tranh vẽ gì?
- Hãy đoán  sự việc trong mỗi tranh?
- Đọc tên câu chuyện và đoán nội dung câu chuyện?
- GV nhận xét
- GV kể chuyện (Lần 1) kết hợp tranh minh họa
- Yêu cầu HS tập nói lời đối thoại của các nhân vật  trong từng đoạn câu chuyện
- GV kể chuyện lần 2
b. Kể một đoạn Cóc thi tài với voi
- Tổ chức cho HS thi kể một đoạn câu chuyện theo nhóm
- Yêu cầu học sinh bình chọn nhóm kể hay
- Dặn dò học sinh làm BT và thực hiện nhiệm vụ ở nhà.
	



- Các nhóm thảo luận xong cử đại diện lên trình bày

- Nhóm khác nhận xét

- Học sinh lắng nghe
- HS thực hiện theo yêu cầu của GV
- Học sinh lắng nghe

- Mỗi nhóm cử đại diện lên kể chuyên
- Bình chọn nhóm  kể hay nhất



IV. Điều chỉnh sau bài dạy:
……………….....................................................................………………………..
…………………………….....................................................................…………..
……....…….......................................................................…………………………
__________________________________
TIẾNG VIỆT
Tiết 379: Bài 32C: Đồ chơi tuổi thơ (tiết 1)
I. Yêu cầu cần đạt:
- Đọc đúng từ, câu, đoạn thơ trong bài Nặn đồ chơi. Hiểu tấm lòng của em bé trong bài.
- Tô chữ hoa T, V; viết từ có chữ hoa T, V.  Nói, viết về đồ chơi em thích
- HS Yêu thích môn học 
II. Đồ dùng dạy học:
- 3 bộ tranh cho HĐ 2
- Bảng phụ viết câu cho HĐ 3
- Một số đồ chơi phù hợp với học sinh lớp 1.
II. Các hoạt động dạy học:
	Hoạt động của giáo viên
1. Khởi động:
  HĐ 1: Nghe – nói:
- HD quan sát tranh ở HĐ 1, nêu HD
- HD HS hỏi đáp về đồ chơi

- Nhận xét, kết luận
2. Khám phá:
  HĐ 2: Đọc
     Nghe đọc
- Giới thiệu bài đọc
- Đọc cả bài (nghắt nghỉ hơi đúng, dừng hơi lâu hơn ở mỗi đoạn)
    Đọc trơn
a) Thực hiện yêu cầu
- HD đọc





- Nhận xét, tuyên dương
      Đọc hiểu
b) Cùng chơi Nối nhanh
- Gv treo tranh
- HD cách chơ
- Nhận xét, khen ngợi

c) GV đọc yêu cầu
- Nêu câu hỏi, HD
	Hoạt động của học sinh


- Quan sát, thảo luận cặp
- Từng cặp nói về đồ chơi tự làm
- Nói trước lớp                                     
- Nhận xét, bổ sung



- Lắng nghe
- Đọc thầm theo



- Đọc một số từ ngữ dễ phát âm sai
- Lớp đọc đồng thanh : tròn, là, trầu,…
- Mỗi HS đọc nối tiếp 1 đoạn
- Đọc trong nhóm
- Đại diện thi đọc giữa các nhóm
- Nhận xét các nhóm
- Bình chọn nhóm có bạn đọc tốt nhất


- Quan sát
- Chia nhóm, đọc thầm bài thơ, thảo luận
- Đại diện nhóm chơi (3 bạn 1 nhóm)
- Bình chọn nhóm nối đúng và nhanh



______________________________________
TOÁN
Tiết 95: Đồng hồ. Xem giờ
I. Yêu cầu cần đạt:
- Đọc được giờ đúng trên đồng hồ.
Nói được thời gian học, sinh hoạt trong từng ngày.
- Rèn luyện tính cẩn thận, nhanh nhẹn, góp phần phát triển tư duy, sử dụng công cụ và phương tiện học toán.
- Giáo dục tính cẩn thận khi làm bài .
II. Đồ dùng dạy học:
- Gv: Tranh  sgk, mẫu vật, Đồng hồ.
- Hs: Bộ đồ dùng học Toán 1
III. Các hoạt động dạy học:
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động:
- Gv đố câu đố: 
Tích tắc. Tích tắc
Kim ngắn chỉ giờ
Kim dài chỉ phút
Đố là cái gì?
- Hôm nay chúng ta xem giờ trên chiếc đồng hồ.
- GV ghi đầu bài
2. Khám phá:
- GV treo tranh của mục Khám phá để cả lớp cùng quan sát, theo dõi và thảo luận.
- Quan sát tranh và thi đua nói nội dung trong tranh
+Bạn gái hỏi bạn trai sáng nay đi học lúc, mấy giờ?
Bạn trai trả lời: bạn ấy đi học lúc 7 giờ
? Để biết giờ đi học thì phải làm gì?

a, Nhận biết mặt chiếc đồng hồ có các số, có các kim thế nào, cách đọc giờ đúng.
- Gv giờ chiếc đồng hồ: em thấy trên mặt chiếc đồng hồ này có những gì?
- GV vừa quay các kim tới vị trí vừa giới thiệu cách đọc giờ trên đồng hồ: Khi kim ngắn chỉ vào số 3 và kim dài chỉ vào số 12 thì đọc là 3 giờ, khi kim ngắn chỉ vào số 5 và kim dài chỉ vào số 12 thì đọc là 5 giờ, khi kim ngắn chỉ vào số 10 và kim dài chỉ vào số 12 12 thì đọc là 10 giờ. Kim ngắn chỉ giờ, kim dài chỉ phút.
- GV quay nhiều vị trí kim giờ, kim phút luôn chỉ vào số 12.
- Gv cho HS quan sát tranh đồng hồ trong mục khám phá: Đồng hồ này chỉ mấy giờ?
a. Thực hành đọc giờ đúng trên mỗi mặt đồng hồ.
- Gv cho hs quan sát các mặt đồng hồ 
- Gv đánh giá HS nhận biết đúng kim giờ, kim phút; biết đọc giờ trên đồng hồ chưa.
- Gv yc HS viết kết quả vào vở.
- Khen ngợi HS viết đúng.
b. Luyện đọc giờ trên đồng hồ tương ứng với tranh rồi điền số vào chỗ trống.(cặp đôi)
- Hãy nói các bạn làm việc này vào lúc mấy giờ.
- Yc HS đọc giờ trên đồng hồ, viết vào chỗ trống (trong vở)tương ứng với mỗi tranh.
- Quan sát, nhận xét vở HS, chỉnh sửa lỗi cho HS
- YC HS đọc trước lớp từng câu.




3. Thực hành luyện tập:
- GV yc HS luyện đọc giờ trên đồng hồ rồi vận dụng kinh nghiệm sẽ biết từng sinh hoạt thường vào giờ nào để nối mỗi cảnh với chiếc đồng hồ chỉ giờ đó.
- Mỗi việc trong tranh được làm vào lúc mấy giờ?


- Gv nhận xét, khen HS.
- Gv nhận xét, chốt kiến thức
	



- HS trả lời: Những câu đó nói về chiếc đồng hồ.
- HS nhắc lại.
- HS nêu nối tiếp đầu bài






- HS quan sát và thảo luận.



- Muốn biết giờ đi học thì phải xem đồng hồ.



- HS quan sát trả lời: vòng quay  mặt đồng hồ có 12 vạch ghi kèm các số từ số 1 đến số 12. giữa mặt đồng hồ gắn 2 chiếc kim dài ngắn khác nhau. 
- HS chỉnh sửa.
- HS quán sát và lắng nghe.
- HS nhắc lại nhiều lần: Kim ngắn chỉ giờ, kim dài chỉ phút.



- HS đọc giờ trên đồng hồ theo vị trí GV quay.
- HS quan sát và thảo luận; Đông hồ chỉ 7 giờ.



- HS tự đọc giờ trên từng mặt đồng hồ. 
- HS đọc đồng thanh giờ đúng.





- HS viết kết quả đúng: 1 giờ, 3 giờ, 6 giờ, 9 giờ, 10 giờ, 12 giờ.



- HS quan sát và thảo luận.

- HS thực hiện.
- Nam ăn sáng lúc 6 giờ
- Lúc 8 giờ, các bạn đnag học bài.
- Lúc 9 giờ, các bạn tập thể dục giữa giờ.
- Các bạn ngủ trưa lúc 12 giờ.

- HS luyện đọc giờ trên đồng hồ.




- HS quan sát tranh và trả lời.
- Hs nối mối cảnh với chiếc đồng hồ 
- Các bạn tập thể dục lúc 6 giờ.
- Bạn trai đi học về lúc 5 giờ.
- Hai bạn đang xem phim lúc 8 giờ.


IV. Điều chỉnh sau bài dạy:
……………….....................................................................………………………..
…………………………….....................................................................…………..
……....…….......................................................................…………………………
----------------------------------------------------------------
MĨ THUẬT
Tiết 32: Trường em
(Đ/c Ngọc dạy)
******************************************************************

Thứ Năm ngày 25 tháng 4 năm 2024
TIẾNG VIỆT
Tiết 380+381: Bài 32C: Đồ chơi tuổi thơ (tiết 2 + 3 ) 
I. Yêu cầu cần đạt:
- Đọc đúng từ, câu, đoạn thơ trong bài Nặn đồ chơi. Hiểu tấm lòng của em bé trong bài.
- Tô chữ hoa T, V; viết từ có chữ hoa T, V.  Nói, viết về đồ chơi em thích
- HS Yêu thích môn học 
II. Đồ dùng dạy học:
- 3 bộ tranh cho HĐ 2
- Bảng phụ viết câu cho HĐ 3
- Một số đồ chơi phù hợp với học sinh lớp 1.
III. Các hoạt động dạy học:
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	3. Luyện tậpthực hành:
     HĐ 3: Viết
a) Tô và viết
* Tô chữ hoa
- HD cách tô chữ hoa

* Viết từ
- HD viết từ có chữ mở đầu là chữ hoa T, V; chữ viết sau chữ hoa cần viết gần sát chữ hoa.
b) Viết một câu về đồ chơi em thích
- Hướng dẫn



4. Vận dụng trải nghiệm:
     HĐ 4: Nghe – nói
- HD về đồ chơi


- Dặn dò HS về nhà làm bài tập trong VBT
	



- Lắng nghe
- Tô chữ hoa T, V vào vở tập viết

- Viết chữ Vũng Tàu vào vở Tập viết


- Trao đổi cặp về đồ chơi mình  thích với bạn.
- Đại diện cặp nói trước lớp                   
- Viết câu trả lời của mình vào vở
- Nghe HD


- Thảo luận trong nhóm
- Đại diện nhóm nói trước lớp
- Lắng nghe bạn, ghi nhận một số câu
- Lắng nghe


IV. Điều chỉnh sau bài dạy:
……………….....................................................................………………………..
…………………………….....................................................................…………..
……....…….......................................................................…………………………
______________________________________
TIẾNG VIỆT
Tiết 382: Bài 32D: Tình bạn (Tiết 1)
I. Yêu cầu cần đạt:
- Đọc mở rộng một câu chuyện hoặc bài thơ về trẻ em.
- Viết được 1 – 2 câu về việc em làm cùng bạn. Nghe – viết 1 đoạn thơ. Viết đúng những từ chứa âm đầu s, hoặc x, v hoặc d.
Hỏi – đáp về hoạt động của trẻ em
- HS có ý thức tốt trong giờ học .
II. Đồ dùng dạy học:
- Gv: Tranh, ảnh về một số lohoạt động của trẻ em
          3 – 4 bộ thẻ chữ khác màu
- Hs: Truyện, thơ có những bài về trẻ em
III. Các hoạt động dạy học:
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động:
  HĐ 1: Nghe – nói:
- HD quan sát tranh vẽ ở HĐ 1




- Nhận xét, khen ngợi
2. Khám phá:
 HĐ 2:Viết
  a) Viết 1 – 2 câu kể về những việc em cùng làm với bạn.
- HD, làm mẫu


- Nhận xét, khen ngợi
	

- Quan sát, thảo luận cặp
- Hỏi đáp về từng câu hỏi theo HD
- Ghi lại những câu bạn hỏi – đáp vào vở
- Đổi bài cho bạn để phát hiện lỗi, sửa lỗi theo cặp.



- Lắng nghe
- Viết hoa các chữ đầu câu
- Viết đoạn thơ vào vở theo lời gv đọc
- Nghe, soát lỗi, sửa lỗi
- Lắng nghe nhận xét


IV. Điều chỉnh sau bài dạy:
……………….....................................................................………………………..
…………………………….....................................................................…………..
……....…….......................................................................…………………………
___________________________________
GIÁO DỤC THỂ CHẤT
Tiết 64: Bài 3: Hoạt động có bóng (tiết 3)
I. Yêu cầu cần đạt
- Tự xem trước cách thực hiện Đá bóng bằng lòng bàn chân trong sách giáo khoa và quan sát động tác làm mẫu của GV. 
- Góp phần hình thành năng lực vận động cơ bản và hoạt động TDTT thông qua việc thực hiện Đá bóng bằng lòng bàn chân
- Yêu nước, nghiêm túc, tinh thần đoàn kết giúp đỡ lẫn nhau, tích cực tham gia các trò chơi vận động, hình thành thói quen tập luyện TDTT 
II. Địa điểm – phương tiện 
- Địa điểm: Sân tập
- Phương tiện: 
+ Giáo viên chuẩn bị: Trang phục thể thao, còi phục vụ trò chơi, bảng các tiêu chí và các yêu cầu cần đạt nội dung bài tập đã học. 
+ Học sinh chuẩn bị: Giày thể thao.
 III. Nội dung và phương pháp tổ chức
	Nội dung
	LV Đ
	Phương pháp tổ chức 

	
	T. gian
	S. lần
	Hoạt động GV
	Hoạt động HS

	I. Phần mở đầu
Nhận lớp






Khởi động
- Xoay các khớp cổ tay, cổ chân, vai, hông, gối,...   
- Trò chơi “mèo đuổi chuột”

II. Phần cơ bản:
* Kiến thức.
- Đá bóng bằng lòng bàn chân.
[image: Description: đá bóng bằng lòng bàn chân]
Chân trụ là chân không thuận, chân lăng là chân thuận.
[image: Description: đá bóng bằng lòng bàn chân thuận]

* Luyện tập
Tập theo tổ nhóm



- Tập luyện theo cặp đôi

- Luyện tập cá nhân

* Trò chơi “thi sút bóng vào cầu môn”


* Vận dụng: 






III. Kết thúc
*  Thả lỏng cơ toàn thân.
* Nhận xét, đánh giá chung của buổi học. 
 Hướng dẫn HS Tự ôn ở nhà.
	5 – 7’













16-18’






















3-5’












4- 5’


	

 





2x8N



















4 lần 





4 lần 


1 lần 












	
Gv nhận lớp, thăm hỏi sức khỏe học sinh phổ biến nội dung, yêu cầu giờ học
- Dẫn bóng có tác dụng gì?
- Để đá bóng giỏi cần tập những gì?


- GV hướng dẫn chơi







Cho HS quan sát tranh


- GV nêu tên động tác,  cách thực hiện và làm mẫu động tác kết hợp phân tích kĩ thuật động tác.



- Yc Tổ trưởng cho các bạn luyện tập theo khu vực quy định.
- GV sửa sai

- GV cho 2 HS quay mặt vào nhau tạo thành từng cặp để tập luyện.
- GV sửa sai cho HS

- GV nêu tên trò chơi, hướng dẫn cách chơi, tổ chức chơi trò chơi cho HS. 
- Nhận xét tuyên dương và sử phạt tổ thua cuộc.
- HS tăng tốc độ dẫn bóng. 
- GV hướng dẫn
- Nhận xét kết quả, ý thức, thái độ học của hs.
- Về nhà ôn bài và chuẩn bị bài sau. 
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Đội hình nhận lớp 
                 

 - HS trả lời.












- Đội hình HS quan sát tranh
                 

- Ghi nhớ tên động tác, cách thực hiện
HS quan sát GV làm mẫu



ĐH tập luyện theo tổ

               
              
            GV        
- ĐH tập luyện theo cặp
                                            
                       





                

       
- HS tập









- HS thực hiện thả lỏng.
- ĐH kết thúc
                 




IV. Điều chỉnh sau bài dạy:
……………….....................................................................………………………..
…………………………….....................................................................…………..
……....…….......................................................................…………………………
******************************************************************
Thứ Sáu ngày 26 tháng 4 năm 2024
TIẾNG VIỆT
Tiết 383+384: Bài 32D: Tình bạn (tiết 2 + 3)
I. Yêu cầu cần đạt:
- Đọc mở rộng một câu chuyện hoặc bài thơ về trẻ em.
- Viết được 1 – 2 câu về việc em làm cùng bạn. Nghe – viết 1 đoạn thơ. Viết đúng những từ chứa âm đầu s, hoặc x, v hoặc d.
Hỏi – đáp về hoạt động của trẻ em
- HS có ý thức tốt trong giờ học .
II. Đồ dùng dạy học:
- Gv: Tranh, ảnh về một số lohoạt động của trẻ em
          3 – 4 bộ thẻ chữ khác màu
- Hs: Truyện, thơ có những bài về trẻ em
III. Các hoạt động dạy học:
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	Tiết 2
3. Luyện tập thực hành:
b) Nghe – viết 2 khổ thơ đầu trong bài  Nặn đồ chơi
- Đọc cả đoạn  thơ
- Đọc để hs viết
- Đọc để HS soát lỗi
- Nhận xét một số bài 
c) Viết từ đúng
- HD cách chơi Tả bạn




- Nhận xét, tuyên dương
4. Vận dụng trải nghiệm:

                   

Tiết 3
HĐ 3: Đọc mở rộng
- HD tìm đọc truyện hoặc bài thơ về trẻ em trong một số quyển sách

- Dặn dò làm BT trong VBT
	



- Lắng nghe




- Chia nhóm, thi điền từ, chọn người thắng cuộc
- Trình bày KQ trước lớp
- Nhận xét, bình chọn nhóm thắng cuộc
- Ghi các từ viết đúng vào vở

- Lắng nghe HD nhiệm vụ sau khi đọc mở rộng. Chia sẻ với bạn hoặc người thân về nhân vật hoặc những câu thơ em thích


- Tự tìm sách đọc theo HD của GV. Nói với bạn  điều em biết về trẻ em trong bài đọc.
- Lắng  nghe


IV. Điều chỉnh sau bài dạy:
……………….....................................................................………………………..
…………………………….....................................................................…………..
……....…….......................................................................…………………………     _________________________________
TOÁN
Tiết 96: Thực hành nói thời gian.
I. Yêu cầu cần đạt:
- Thành thạo đọc giờ đúng.Liên hệ được kế hoạch học tập và sinh hoạt với các ngày trong tuần.
- Biết sắp xếp công việc phù hợp với thời gian trong ngày, trong tuần
- Rèn luyện tính cẩn thận, nhanh nhẹn, góp phần phát triển năng lực tư duy và lập luận về thời gian trong ngày,  trong tuần; sử dụng công cụ và phương tiện học toán; giao tiếp toán học về thời gian trong ngày, trong tuần.
II. Đồ dùng học tập:
- GV: Đồng hồ thật và đồng hồ trong bộ đồ dung học tập toán; Tờ lịch bóc 
 (bài  tập vận dụng)
- HS: Vở bài tập
III. Các hoạt động dạy học:
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1.Khởi động: (HĐCN)
- Tổ chức cho HS thực hiện 
a. Nói thật nhanh đó là lúc mấy giờ
SH nói nhanh ngay sau khi GV đọc xong:
- Kim dài chỉ số 12, kim ngắn chỉ số 9 đó là… giờ
- Kim dài chỉ số 12, kim ngắn chỉ số 12 đó là… giờ
- Kim dài chỉ số 12, kim ngắn chỉ số 11 đó là… giờ
- Kim dài chỉ số 11, kim ngắn chỉ số 12 đó là… giờ
GV lưu ý cho HS khi nhìn kim dài là để chỉ phút và kim ngắn là chỉ số giờ.
Vậy: Kim dài chỉ số 11, kim ngắn chỉ số 12 đó là gần 12 giờ
GV khen những HS trả lời nhanh
b.Nói thật nhanh đó là ngày nào trong tuần
SH nói nhanh ngay sau khi GV đọc xong:
- Sau ngày thứ ba một ngày là ngày thứ…
- Sau ngày thứ hai 2 ngày là ngày thứ…
- Sau ngày thứ tư 4 ngày là ngày thứ…
- Trước ngày thứ năm 3 ngày là ngày thứ…
- Trước ngày chủ nhật 5 ngày là ngày thứ…
GV khen những HS trả lời nhanh, yêu cầu HS giải thích
 GV giới thiệu bài mới
2.Luyện tập thực hành:
Bài 1:  (cá nhân )Đồng hồ chỉ mấy giờ
- YCHS tự đọc giờ trên đồng hồ
- YC HS nêu miệng kết quả
- GV nhận xét
GV giới thiệu cách đọc giờ đúng trên đồng hồ điện tử: “Số trước dấu : là số giờ đúng, số sau dấu : là số phút; nếu sau dấu : là số 00 là chỉ giờ đúng ( hay giờ chẵn)”
- GV YC HS ghi vào vở bài tập kết quả đúng. 
Bài 2: (Cá nhân ) Mỗi bạn lấy một đồng hồ trong bộ đồ dung học toán. Quay các kim đồng hồ để chỉ các giờ:
- YC HS thực hiện
-YC HS quay và giơ trước lớp
- GV nhận xét, đánh giá
- GV chốt kiến thức về quay, xem đồng hồ chỉ giờ đúng
Bài 3: (cá nhân )Xem tờ lịch ngày hôm nay dưới đây. Trả lời câu hỏi.
Bạn nào nói đúng ? 
- YC HS đọc và trả lời
- GV nhận xét 
- GV chốt kiến thức
Bài 4: (cá nhân ) Nói ngày trong tuần và giờ đúng theo tranh
- YCHS quan sát các bức tranh SGK
- YC HS nêu trước lớp, yêu cầu HS giải thích
- GV nhận xét
Sáng thứ hai bạn thức dậy sớm hơn hay muộn hơn sang chủ nhật? Vì sao ?
- GV chốt kiến thức toàn bài


3.Vận dụng trải nghiệm:
- vận dụng kiến thức, kĩ năng vào thực tiễn.
- Cho HS quay đồng hồ giờ đúng bất kì
Vậy khi đi học em thường thức dậy lúc mấy giờ, đi học lúc mấy giờ? 
- GV nhận xét, kết luận
- GV đưa tờ lịch đã chuẩn bị cho HS quan sát hỏi : liên quan đến hôm nay là thứ mấy, ngày mai là thứ mấy? Ngày hôm trước là thứ mấy?
	


- Tham gia chung cả lớp
- 9 giờ

- 12 giờ

- 11 giờ

- HS nói cá nhân








- HS chú ý nghe và giơ tay nói nhanh

-…chủ nhật
-…thứ hai





- Hs tự đọc giờ trên đồng hồ 
- HS nêu kết quả (cách đọc) trước lớp







- HS ghi vào vở BT
- HS nêu cách thực hiện yêu cầu bài tập
- HS lấy đồng hồ trong bộ đồ dùng học toán 


- HS quay kim đồng hồ, giơ theo điều khiển của GV,  





- HS đọc và trả lời
- Nêu trước lớp : Bạn Nam nói đúng, bạn An nói sai
- HS viết vào vở câu trả lời
- HS quan sát, suy nghĩ điền ngày giờ vào ô trống
- HS lựa chọn số ngày, giờ điền
 vào                                ?


- HS nêu trước lớp, giải thích
- Nhận xét bạn
- HS viết ngày giờ đúng điền vào vở. 

- HS quay đồng hồ theo yc của GV
- HS tự suy nghĩ và trả lời
- HS tự suy nghĩ trả lời


IV. Điều chỉnh sau bài dạy:
……………….....................................................................………………………..
…………………………….....................................................................…………..
……....…….......................................................................…………………………
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HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM
Tiết 96: Sinh hoạt lớp
I. Yêu cầu cần đạt:
   - Tổng kết các hoạt động và phòng trào trong tuần 32
   - Định hướng và các hoạt động của tuần tới.
   - HS  có thêm những hiểu biết mới về ngôi trường của mình. 
II. Đồ dùng dạy học:
    - Giáo viên: tranh, ảnh về cảnh đẹp.
    - Học sinh: keo dán ...
III. Các hoạt động dạy học:
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Sơ kết tuần:
- Từng tổ báo cáo về hoạt động của các thành viên trong tổ.
  - Lớp trưởng tập hợp ý kiến tình hình hoạt động chung của các tổ, lớp trong tuần 32.
  - GV nhận xét chung các hoạt động trong tuần của lớp.
  - Tuyên dương khen thưởng các HS có thành tích tốt trong tuần (ngôi sao tuần ...)
  - Nhắc nhở những vấn đề còn tồn tại.
  - GV và cả lớp cùng đưa ra kế hoạch và phương hướng hoạt động cho tuần 4:
+ Tiếp tục ổn định, duy trì nền nếp, sĩ số ...
+ Tiếp tục thực hiện tốt các nội quy của nhà trường đề ra.
  + Tích cực học tập để nâng cao chất lượng …
2. Chia sẻ với bạn về buổi đi chơi cuối tuần cùng bố mẹ : 
- HS chia sẻ với các bạn về buổi đi chơi cuối tuần cùng bố mẹ.
  - Đại diện một số HS lên kể trước lớp.
3. Hoạt động nhóm:
- GV hướng dẫn HS cùng nhau chơi trò
 “ Dàn đồng ca thiên nhiên “ .
- Giáo viên tuyên dương, khen thưởng. 
4. Tổng kết và vĩ thanh:
- Dùng vòng tay nhắc việc để nhớ đếm trong nhà mình, vườn nhà mình có bao nhiêu cây bao nhiêu chậu cây, chậu hoa . 
	
- Lần lượt từng tổ trưởng báo cáo tình hình tổ mình theo các nội dung sau: 
+ Rèn luyện đạo đức
+ Học tập
+ Nền nếp truy bài
+ TD, HĐTN

- HS nghe, bổ sung ý kiến.









- HS chia sẻ với nhau theo tổ.

- HS chia sẻ trước lớp.

- HS thực hiện.

- HS trang trí  lớp.





IV. Điều chỉnh sau bài dạy:
……………….....................................................................………………………..
…………………………….....................................................................…………..
.……....…….......................................................................…………………………
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